
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

TT

1. Đại số & LTS 26 27

2. Hình học & Tôp 25 26

3.LL&PPDH môn Toán 59 35

4. Lí thuyết XS&TKTH 20 44

5. Toán giải tích 72 57

1. LL&PPDH môn VL 46 45

2. VLLT & VLT 44 43

3. VLCR 26 22

1. Hóa Hữu cơ 32 22

2. Hóa Vô cơ 14 18

3. Hóa LT & Hóa lí 21 20

4. Hóa phân tích 21 23

5. LL & PPDH môn Hóa 39 25

1. Di truyền 9 7

2. Động vật học 4 3

8. LL&PPDH môn Sinh học 27 24

3. Sinh học thực nghiệm 20 19

5. Sinh thái học 13 12

7.Vi sinh học 9 6

5 SPKT LL&PPDH môn KTCN 32 28

1.Hán Nôm 9 9

2.Ngôn ngữ 55 50

3. LL&PPDH tiếng Việt 5 4

4. LL&PPDH môn văn 21 23

5. Lí luận VH 30 34

6. VH nước ngoài 21 32

7. Dân gian 12 16

8. VHVN 124 77

Lịch sử thế giới 23 18

Lịch sử Việt Nam 45 41

Lý luận và PPDH bộ môn Lịch sử 28 23

Địa lý học 41 33

Địa lý tự nhiên 25 22

Lý luận và PPDH bộ môn Địa lý 11 10

Giáo dục học 18 15

Tâm lý học 33 26

Giáo dục và phát triển cộng đồng

10 QL giáo dục Quản lý giáo dục 303 259

11 GD tiểu học Giáo dục tiểu học 16 13

12 GD mầm non Giáo dục mầm non 28 24

13 GD chính trị LL và PPDH bộ môn giáo dục chính trị 40 32

14 Triết học Triết học 73 62

Khoa học máy tính 34 29

Hệ thống thông tin 10 3CN thông tin
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Công khai cam kết chất lượng đào tạo 

của cơ sở giáo dục đại học năm học 2014-2015 (Sau đại học)

Địa lý

Tâm lý giáo dục

Chưa đào tạo

Vật lí 

Hóa học 

 Sinh học 

Ngữ văn 

Lịch sử

Nội dung - Số học viên tốt nghiệp - K22 (2012-2014)

Số HV đã bảo vệ luận 

văn (tính đến ngày 

06/11/2014)

 Toán 

Biểu mẫu 21

(Kèm theo công văn số 5901/BGDĐT-KHTC 

ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

THÔNG BÁO 

1

Số HV

 trúng tuyểnChuyên ngànhKhoa



LL và PPDH bộ môn Tin học 2 1

16 GD thể chất Giáo dục thể chất 59 56

17 GD đặc biệt Giáo dục đặc biệt 27 23

18 Việt Nam học Việt Nam học 35 25

1687 1466

Người lập biểu

TS. Nguyễn Thị Thu Hằng PGS.TS. Nguyễn Văn Trào

P. Hiệu Trưởng

(đã ký)

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2014

CN thông tin15


